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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023 

THỎNG TƯ 

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 
tai cơ quan, tổ chức, đơn vị và tàì sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 2 ỉ thảng 6 nãm 20ỉ 7; 
Căn cứ Nghị định số Ỉ4/2023/NĐ-CP ngày 20 thảng 4 nam 2023 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số ỉ5 Ỉ/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 20ỉ 7 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật Quân lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dan chế độ quản lý, 

tính hao mòn, khau hao tài sản cô định tại cơ quan, tô chức, đơn vị và tải sản cô 
định do Aỉ hà nước giao cho doanh nghiệp quàn Ịý không tỉnh thành phần von 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

Chương I 
PHẠM VI ĐIÈU CHỈNH, ĐỚI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 

cố định tại cơ quan, tồ chức, đơn vị và tài sán cố định do Nhà nước giao cho 
doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại đoanh nghiệp; 
bao gồm: 

a) Tài sân cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị 
iực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, tỏ chức chính trị - xă hội. 

b) Tài sản cố định là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tô 
chúc khác được thành lập theo quy định của pháp luật vê hội quy định tại khoản 1 
Điều 69» khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

c) Tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quàn lý không tính 
thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đôi với: 
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a) Tài sản cố định đang thuê hoạt động; tài sản cố định bảo quàn hộ, giữ 
hộ, cất giừ hộ Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác. 

b) Tài sản cố định là tải sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 của Luật Quàn 
lý, sử dụng tài sản công. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao đối với các tài 
sản này thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trường 
Bộ Công an. 

c) Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do 
Nhà nước đầu tư, quàn lý đưực giao cho đối tượng quản lý theo quy định của 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với: 
a) Cơ quan, tồ chức, đom vị; gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tồ chức được giao quản lý tài sàn cố định 
quy định tại điềm a, điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 

b) Doanh nghiệp được giao quàn lý tài sản cố định quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 

2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của 
pháp luật về hội áp dụng các quy định tại Thông tư này đề quản lý, tính hao 
mòn, khâu hao tài sản cô định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điêu 
69, khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CHUNG VÈ QUÀN LÝ TÀI SẢN CÓ ĐỊNH 

Điều 3. Tiêu chuẩn tàì sản cố định 
1. Xác định tài sản: 
a) Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một tài sản. 
b) Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để 

cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ 
phận nào trong đó thì cả hệ thông không thê hoạt động được thì hệ thông đó 
được xác định là một tài sản. 

c) Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tái sản riêng lẻ, liên kết với nhau, trong 
đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và có chức năng hoạt 
động độc lập, đồng thời đòi hỏi phái quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì môi bộ 
phận tài sàn riêng lẻ đó được xác định là một tài sản. 

d) Súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật được xác 
định là một tài sản. 

đ) Vườn cây lâu năm thuộc khuôn viên đắt độc lập hoặc từng cây lâu năm 
riêng lè được xác định là một tài sản. 

e) Quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất hoặc phần diện tích được giao 
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cho cơ quan, tồ chức, đon vị trong tùng thửa đất được xác định là một tài sản. 
g) Quyền sở hừu trí tuệ được đăng ký, xác lập theo từng Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả, Giấỵ chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quỵền tác 
giả, văn bằng bảo hộ các đối tượng sờ hữu công nghiệp, Băng bảo hộ giống cây 
trồng được xác định là một tài sản. 

h) Mỗi phần mềm ứng dụng được xác định là một tài sản. 
i) Thương hiệu của từng đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là một 

tài sản. 
2. Tải sản quy định tại khoản 1 Điều này (trừ tài sản quy định tại khoản 3 

Điều này) được xác định là tài sản cố định khi thỏa mãn đồng thòi 02 tiêu chuẩn 
sau đây: 

a) Có thời gian sử dụng tù 01 (một) nãm trờ lên. 
b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. 
3. Tài sản quy định tại khoản 1 Điều này tại đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đàm chi thường xuyên và chi đầu tư, tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc đối tượng phải tính đù khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy 
định của pháp luặt và tài sàn tại đơn vị sự nghiệp công lập được sứ dụng toàn bộ 
thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không 
hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật được xác định là tài sản 
cố định khi thỏa mãn đồng thời 02 tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trờ lên. 
b) Đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định áp dụng 

cho doanh nghiệp. 
Điều 4. Phân loại tàì sản cố định 
1. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản: 
a) Tài sản cố định hữu hình là nhữnẹ tài sản có hình thái vật chất, có kết 

cấu độc lặp hoặc là một hệ thốnẹ gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau 
để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định; gồm: 

- Loại 1: Nhà, công trình xây dựng; gồm: Nhà làm việc; nhà kho; nhà hội 
trường; nhà câu lạc bộ; nhà văn hoá; nhà tập luyện và thi đấu thế thao; nhà bảo 
tồn, bảo tàng; nhà trẻ; nhà mẫu giáo; nhà xưởng; phòng học; nhà giảng đường; 
nhà ký túc xá; phòng khám, chữa bệnh; nhà an dưỡng; nhà khách; nhà ở công vụ 
và nhà, công trình xây dựng khác. 

- Loại 2: Vật kiến trúc; gồm: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, 
sân thề thao, bề bơi, giếng khoan, giếng đào, tường rào và vật kiến trúc khác. 

- Loại 3: Xe ô tô; gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô 
phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước và 
xe ô tô khác. 

- Loại 4: Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô); gồm: Phương tiện vận 
tải đuờng bộ, phương tiện vận tải đường sất, phương tiện vận tài đường thuỷ, 
phương tiện vận tải hàng không và phương tiện vận tải khác. 

- Loại 5: Máy móc, thiết bị; gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; 
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máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tồ chức, đơn vị; máy 
móc, thiết bị chuyên dùng và máy móc, thiết bị khác. 

- Loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm. 
- Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác. 
b) Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà 

cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc 
được hình thành qua quá trình hoạt động; gồm: 

- Loại 1: Quyền sử dụng đất. 
- Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyên tác giả. 
- Loại 3: Quyền sờ hữu công nghiệp. 
- Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng. 
- Loại 5: Phần mềm ứng dụng. 
- Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập. 
c) Tài sản cố định đặc thù là những tài sản không xác định được chi phí 

hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý 
chặt chê về hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tam, di 
tích lịch sử được xếp hạng, tài liệu cồ, tài liệu quý hiếm...), tài sản cố định là 
thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản quy 
định tại điểm này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trường, Thủ trưởng cơ 
quan trung ương), ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi là Uy ban nhân dân câp tỉnh) ban hành Danh mục tài sản cô định 
đặc thù thuộc phạm vi quàn lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo 
Mầu sô 02 quy định tại Phụ lục sô 02 ban hành kèm theo Thông tư này) đê 
thống nhất quản lý. 

2. Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản: 
a) Tài sản cố định hình thành do mua sắm. 
b) Tài sản cổ định hình thành do đầu tư xây dựng. 
c) Tài sản cố định được giao, nhận điều chuyển. 
d) Tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại (bao gồm cả trường hợp 

nhà cung cấp đồi tài sản cũ bàng tài sàn mới sau một thời gian sử dụng theo 
chính sách của nhà sản xuất/nhà cung cấp). 

đ) Tài sản cố định khi kiềm kê phát hiện thừa (chưa được theo dõi trên sổ 
kế toán). 

e) Tài sản cố định đơn vị sự nghiệp công lập được nhận sau khi hết thời 
hạn liên doanh, liên két theo quy định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định sô 
151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Nghị định sô 
151/2017/NĐ-CP). 

g) Tài sản cố định được hình thành từ nguồn khác. 
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Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định 
1. Mọi tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 

được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Các chỉ tiêu về nguyên 
giá, hao mòn, khấu hao, giá trị còn lại của tài sản cố định, phần giá trị thươnệ 
hiệu của đơn vị sự nghiệp công lặp phân bổ vào chi phí liên doanh, liên kết là số 
nguyên; trường hợp kết quả xác định các chi tiêu này là số thập phân thì được 
làm tròn theo nguyên tắc cộng thêm 01 vào phần sồ nguyên. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm: 
a) Lập thẻ tài sản cố định, kế toán đối với toàn bộ tài sản cố định hiện có 

của cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định của chế độ kế toán 
hiện hành; mỗi tài sản cố định được xác định là một đối tượng ghi sô kế toán. 

b) Thực hiện kiểm kê tài sàn định kỳ hàng năm; thực hiện điều chinh số 
liệu kế toán nếu có chênh lệch phát sinh khi thực hiện kiểm kê. 

c) Thực hiện báo cảo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Tài sàn cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng 
vẵn còn sử dụng được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vẫn phải tiếp 
tục quản lý, theo dõi, bảo quàn theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hêt giá 
trị nhưng sau đó thuộc trường hợp phải thay đồi nguyên giá theo quy định tại 
khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì phải tính hao mòn, trích khấu hao tài sản theo 
quỵ định của pháp luật cho thời gian sử dụng còn lại sau khi thay đổi nguyên giá 
(nếu có). 

4. Nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản cố định quy định tại Thông tư 
này được sử dụng như sau: 

a) Nguyên giá tài sản cố định xác định theo quy định tại các Điều 6, 7 và 8 
Thông tư này, giá trị còn lại của tài sản cố định xác định theo quy định tại Điêu 16 
Thông tư này được sử dụng để ghi sổ kế toán, xác định thẳm quyền quyết định 
sử dụng, xừ lý tài sản công theo quy định, kê khai đề đăng nhập thông tin vào 
Cơ sờ dữ liệu quốc gia về tài sán công. 

b) Không sử dụng nguyến giá tài sản cố định xác định theo quy định tại các 
Điêu 6, 7 và 8 Thông tư này, giá trị còn lại của tài sản cô định xác định theo quy 
định tại Điều 16 Thông tư này để: Làm giá bán tải sản, chuyên nhượng quyên sừ 
dụng đất, cho thuê tài sản, xác định giá trị đê góp vôn liên doanh, liên kêt, sử 
dụng tài sản cố định đề tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 

Chương III 
NGUYÊN GIÁ, HAO MÒN, KHAU HAO, GIÁ TRỊ CÒN LẠI 

CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Điều 6. Xác định nguycn giá tài sản cố định hữu hình 
Việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình quy định tại điêm a 
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khoản 1 Điều 4 Thông tư này (trừ tài sản cố định đặc thù quy định tại điềm c 
khoản 1 Điều 4 Thông tư này) như sau: 

1. Nguyên giá tài sản cố định hình thành từ mua sắm được xác định theo 
công thức sau: 

Nguyên 
giá tài 
sản cố 

định do 
mua 
săm 

V .  \ l l t u  cu ;  - s .  U IU  ^  ty  p i t i  

Trong đó: 
a) Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giả hoặc phạt người bán 

(nếu có) được trừ vào giá trị ghi trên hóa đơn chỉ được áp dụng trong trường hợp 
giá trị ghi trẽn hóa đơn bao gồm cả các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm 
giá hoặc phạt người bản. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liến quan trực tiếp đến việc 
mua sám tài sản cố định mà cơ quan, tô chức, đom vị, doanh nghiệp đã chi ra 
tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng (bao gồm cả chi phí cho đấu 
thầu được bù đắp từ nguồn kinh phí không phải từ khoản thu từ hoạt động đấu 
thầu theo quy định của pháp luật). Trường hợp phát sinh chi phí chung cho 
nhiều tài sản cố định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân 
bổ chi phí cho từng tài sản cố định theo tiêu chí cho phù hợp (như: số lượng, giá 
trị ghi trên hóa đom của tài sản cố định phát sinh chi phí chung...)-

2. Nguyên giá của tài sản cố định hình thành từ đầu tư xây dựng là giá trị 
quyết toán được cơ quan, người có thấm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về đầu tư xây dựng. Một số trường hợp đặc biệt được quy định như sau: 

a) Trường hợp tài sản đã đưa vào sử dụng (do đã hoàn thành việc đầu tư 
xây dựng) nhưng chưa có quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê 
duyệt thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ghi sổ và kế toán tài 
sản cố định kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đua tài sàn vào sử dụng. Nguyên 
giá ghi sổ kế toán là nguyên giá tạm tính. Nguyên giá tạm tính trong trường hợp 
này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Giá trị đề nghị quyết toán; 
- Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B; 
- Giá trị íồnạ mức đầu tư hoặc dự toán dự án được phê duyệt hoặc dự 

toán dự án được đieu chỉnh lần gần nhất (trong trường hợp dự toán dự án được 
điều chỉnh). 

Khi được cơ quan, người có thẳm quyền phê duyệt quyết toán, cơ quan, tổ 
chức, đom vị, doanh nghiệp thực hiện điều chinh lại nguyên giá tạm tính theo giá 
trị quyết toán được phê duyệt đê điêu chỉnh sô kê toán và thực hiện kê toán tài 
sản theo quy định. 

b) Trường hợp dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sản (nhiều đối tượng 

Giá 
trị 
ghi 
trên 
hóa 
đơn 

Các khoản 
chiếỉ khấu 

thương 
mại hoặc 
giảm giá 
hoặc phạl 
người bán , í , V 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bốc dỡ, 
chi phí 
láp đặt, 

chạy thử 

\ 

Các 
khoản 
thu hồi 
về sàn 
phẩm, 

phế liệu 
do chạy 

tkiV 

Các khoản thué 
(không bao gồm 
các khoản thuế 

được khấu trừ, hoàn 
lại); các khoản phí, 
lệ phí theo quy định 
cùa pháp luật vể phí 

wi 1Â nk( 

Chi 
phỉ 

úiác 
(nếu 
cổ) 
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ghi sổ kế toán tài sản cố định) khác nhau nhưnẸ không dự toán riêng, quyết toán 
riêng cho từng hạng mục, tài sản thì cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh nghiệp thực 
hiện phân bô giá trị quyêt toán được cơ quan, người có thâm quyên phê duyệt 
cho từng hạng mục, tài sản để ghi sồ kế toán theo tiêu chí cho phù hợp (như: 
Diện tích xây dựng, số lượng chi tiết của từng hạng mục, tài sản...). 

Trường hợp dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sản (nhiều đối tượng ghi sô 
kế toán tài sản cố định) khác nhau, có dự toán riêng nhưng không quyết toán riêng 
cho từng hạng mục, tài sản thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện 
phân bồ giá trị quyết toán được cơ quan, nguời có thẳm quyền phê duyệt cho từng 
hạng mục, tài sản để ghi sổ kế toán theo tiêu chí cho phù hợp (như: Diện tích xây 
dựng, số lượng, giá ưị dự toán chi tiết của từng hạng mục, tài sản...)* 

c) Đối với dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sàn (nhiều đối tượng ghi so 
kế toán tài sản cố định) khác nhau mà được đầu tư, nghiệm thu theo từng hạng 
mục, tài sản thì hạng mục, tài sản nào đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng, 
nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì ghi sổ kế toán đối với hạng mục, tài 
sản đó kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. 

d) Trường hợp giá trị quyết toán của dự án phải điều chỉnh theo kiến nghị, 
kết luận của cơ quan có thẳm quyền sau khi được thanh tra, kiềm toán thì cơ 
quan, tồ chức, đom vị, doanh nghiệp phải thực hiện điều chinh lại nguyên giá 
theo giá trị quyết toán sau khi điều chỉnh theo kiến nghị, kết luận của cơ quan có 
thẳm quyền. 

3. Nguyên giá tài sản cố định được giao, nhận điều chuyền được xác định 
theo công thức sau: 

Nguyên giá Nguyên giá 
tài sàn cố ghi trên Biên 
dịnh đuợc = bản bàn giao, 
giao, nhận tiếp nhận tải 

điều chuyển sàn 

f Các klioàĩTN 
Chi phi vận thu hồi về 
chuyển, boc . sản phẩm, 

dở, chi phí lắp phế liệu dó 

V Í  •  ' Ề  đặt, chạy thử chạy thừ J 

Chi phí 
lí -e0^u-v khác dịnh của pháp 
luật về phí và 

lệ phl 

(néu 
có) 

Trong đó: 
a) Nguyên giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác định 

như sau: 
a.l) Đối với tài sàn đã được theo dõi trên sồ kế toán, nguyên giá ghi trên 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản là nguyên giá tài sản cố định đã được theo 
dõi trên sổ kế toán của cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh nghiệp có tài sản giao, 
điều chuyền. 

Trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán thì trước khi trình 
cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyền tài sản, cơ quan, tồ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyên hoặc được giao nhiệm vụ lập 
phương án xử lý tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản, thòi gian tính 
hao mòn còn lại của tài sàn. Trong đó: 

- Trường hợp tài sản giao, nhặn điều chuyến là tài sản cố định tại cơ quan, 
tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điêu 2 Thông tư này, chưa 
được theo dõi trên sổ kế toán thì việc đánh giá lại giá trị tài sản thực hiện theo 
quy định tại các điểm a.2, a.3 và a.4 khoản này. 
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- Trường hợp tài sản giao, nhận điều chuyển thuộc trường hợp khác 
(không phải là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy 
định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) thì việc đánh giá lại giá trị tài sản thực 
hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

a.2) Đối với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán nhưng có hồ sơ xác 
định giá mua hoặc giá xây dựng và thời điểm đưa tài sản vào sử dụng của tài sàn đó 
thì nguyên giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản đuợc xác định theo quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

a.3) Đối với tài sản chưa được theo dõi trẽn so kế toán, không có hồ sa xác 
định giá mua hoặc giá xây dựng của tài sản đó nhưng có căn cử đề xác định thời 
điểm đưa tài sản vào sử dụng và giá mua mới của tài sản cùng loại hoặc giá xây 
dựng mới cùa tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm đưa tài sản 
vào sử dụng thì nguyên giá để ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhặn tài sản được 
xác định theo công thức sau: 

Nguyên giá ghi trên Giá mua mới cùa tài sàn cùng loại hoặc giả xây 
Biên bàn bàn giao, = dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương 
tiếp nhận tài sản đương tại thời điểm đưa tài sàn vào sừ dụng 

Trong đó: 
- Giá mua mới của tải sản cùng loại áp dụng đối với tài sản không phải là 

nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc là giá của tài sản mới cùng loại được bán 
trên thị trường tại thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. 

- Giá xây dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương áp 
dụng đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc (bao gôm cả nhà, 
công trình xây dựng, vật kiến trúc được hình thành thông qua mua sắm) được 
xác định theo công thức sau: 

___ , . , _ . .. . Giả ưị của các kết cấu khác gắn với 
Đơn giá xây dựng mơi cùa tài sàn có „ - , .1 . * T™. " 0 . , . . .. .1 Oi Diện tích, thố công trình/hạng mục công trình (như: 

J xâ>' tiéu ch,uár! k>' ,thưỉt "r 8 đr! ,K° ?ộ tích xây trân, z .) XỂC dinh .heo quy đ nh 
n - * íí T". ?ẩn • ỉc ; X dựng/số - cùa Bọquàn lý chuyên ngành (hoặc 

mới cùa theo quy đ nh cụ thc của đia phương nơi . _ ếT .ui • J "u _ 
A 2éX •  \V J . • 1Z: A--1 À .7- lượng... cúa theo quy đ nh cụ the cùa đ a phuưng 

tài sàn có lài sàn) áp dụng tạ thừi điềm dua tài t^sàn ^c6 tài 2) tại ihời điém đúa tài 
sàn vào Sứ dụng Ặ si; vào sử dụng 

a.4) Đối với tài sàn chưa được theo dõi trên sổ kế toán mà không có căn cử 
để xác định nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại điểm a.2 và điềm a.3 
khoản này thì cơ quan, tố chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản hoặc được giao 
lập phương án xừ lý tài sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thầm định 
giá để đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của 
tài sản để xác định nguyên giá ghi trên Biên bản bần giao, tiếp nhận tài sản theo 
công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn cùa tài sản 
Nguyền giá ghi trên Giá trị còn lại cùng loại theo quy định (năm) 

Biên bản bàn giao, tiếp = theo đánh giá X — 
nhận tài sàn lại Thời gian tính hao mòn còn lại của tài 

sản theo đánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
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trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định 
tại điềm a khoản 1 Điều 13 Thông tư này. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sản cố định được giao, được điều chuyền mà cơ quan, tồ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cố định đã chi ra tính đến thòi điểm đưa tài 
sản cố định vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản 
cố định thì cơ quan, tồ chức, đom vị, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí cho 
từng tài sản cố định theo tiếu chí cho phù hợp (như: số lượng, giá trị tài sản cố 
định phát sinh chi phí chung...)-

4. Nguyên giá tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại được xác định 
theo công thức sau: 

Nguyỗngiá rátẲ \ ÍChi phí vận Các khoản) <-ác khoản thuế (không^ 
tài sản cố t?á *t chuyển bốc thu hôi vê ,bao Chi phí Â- k À tàisảnđược được khâu trừ, hoàn lại); . rr;ì 
d nhdược - ~ * dỡ, chi phí - sản phâm, • , .. . . ỄT' + khác (nêu 

_T tặngcno, ;• "7 các khoản phí, lệ phỉ (heo 
'ặngích0'. khuyến mai phế í*" d° Zh cia pháp luậ. về CÓ) 

khuyến mại > * ^chạythử chạythúj 4  J  p h í v à l ộ  pht 

Trong đó: 
a) Giá trị của tài sản được tặng cho được xác định theo quy định của pháp 

luật về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 
b) Giá trị của tài sản được khuyến mại do cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp được khuyến mại xác định theo giá thị trường của tài sàn cùng loại hoặc 
có cùng tiêu chuân kỹ thuật, xuất xứ. 

c) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại mà cơ quan, tồ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cố định đã chi ra tính đến thời điếm đưa tài 
sản cố định vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sàn 
cố định thì ca quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí cho 
từng tài sản cố định theo tiêu chí cho phù hợp (nhu: số lượng, giá trị tài sản cố 
định phát sinh chi phí chung...). 

5. Nguyên giá tài sản cố định khi kiểm kê phát hiện thừa được xác định 
theo công thức sau: 

Nguyên giá cài sản Nguyên giá ghi Các khơản phí, lệ phí theo Chi phí 
cố định khi kiểm = trên Biền bản + quy định của pháp luật về + khác 
kê phát hiện thừa kiểm kê phí và lệ phi (nếu cỏ) 

Trong đó: 
a) Nguyên giá ghi trên Biên bản kiểm kê được xác định như sau: 
a.l) Đối với tài sản có hồ sơ xác định giá mua hoặc giá xây dựng và thời 

điểm đưa tài sản vào sử dụng của tài sàn đó thì nguyên giá ghi trên Biên bàn 
kiềm kê được xác định theo quy định tại khoán 1, khoản 2 Điều này. 

a.2) Đối với tài sản không có hồ sơ xác định giá mua hoặc giá xây dựng 
của tài sản đó nhưng có căn cứ để xác định thời điểm đưa tài sản vào sử dụng và 
giá mua mới của tài sản cùng loại hoặc giá xây dựng mới của tài sản có tiêu 
chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm đưa tài sản vào sử dụng thì nguyên giá 
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ghi trên Biên bàn kiểm kê được xác định theo công thức sau: 
Nguyên giá ghi Giá mua mới của tài sàn cùng loại hoặc giá xây dựng 
ưên Biên bàn = mới cùa tài sàn cỏ tiêu chuân kỹ thuật tương đương 

kiểm kê tại thời điểm đưa tài sản vào sừ dụng 

Trong đó: 
- Giá mua mới của tài sản cùng loại áp dụng đối với tài sản không phải là 

nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc là giá của tài sản mới cùng loại được bán 
trên thị trường tại thòi điểm đưa tài sản vào sử dụng. 

- Giá xây dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn kỵ thuật tương đương áp 
dụng đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng, vặt kiến trúc (bao gồm cả nhà, 
công trình xây dựng, vật kiến trúc được hình thành thông qua mua sam) được 
xác định theo công thức sau: 

Đơn giả xây dựng mới của tài sàn có Giá trị của các kết cấu khác gẩn với công 
Giá xây tiêu chuẩn kỹ thuật tương đưcmg do Bộ Ịh - ị( h â trlnh/hạng mục công trình (như: trần, 

dựng = quàn lý chuyên ngành ban hành (hoặc d s + sàn---) xác định theo quy định của Bộ quàn 
mới cua theo quy định cụ thề cùa địa phượng x lý chuyên ngành (hoặc theo quy định cụ thẻ 
tải sản nơi có tài sàn) áp dụng tại thời điềm .ưt^ • cùa địa phucmg nơi cố tài sản) tại thời điềm 

đưa tài sản vào sử dựng đua tài sàn vào sử dụng 

а.3) Trường hợp khônậ có căn cứ để xác định nguyên giá tài sản cố định 
theo quy định tại điềm a. 1, điểm a.2 khoản này thì cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh 
nghiệp có tài sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để đánh 
giá lại giá trị còn lại của tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản đê xác 
định nguyên giá ghi trên Biên bản kiểm kê theo công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn của tài sản 
Nguyên giá ghi Giá trị còn lại cùng loại theo quy đjnh (năm) 
trên Bicn bản = theo đánh giá X 

kiểm kê lại Thời gian tính hao mòn còn lại của tài 
sàn theo đánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trường cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tĩnh theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư này. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý mà cơ quan, tổ chức, đom 
vị, doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình kiểm kê, xác định nguyên giá, giá trị 
còn lại của tài sản cô định đê ghi sô kẽ toán (bao gôm cả chi phí thuê tô chức 
có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để đánh giá lại giá trị còn lại của tài 
sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản theo quy định tại điểm a.3 khoản 
này). Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản cố định thì cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân bô chi phí cho từng tài sản 
cô định theo tiêu chí cho phù hợp (như: Sô lượng, giá trị tài sản cô định phát 
sinh chi phí chung...). 

б. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện liên doanh, liên kết 
theo hình thức hình thành pháp nhân mới, nguyên giá tài sản cố định đom vị sự 
nghiệp công lập được nhận sau khi hẽt thời hạn liên doanh, liên kêt theo quy 
định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được xác định như sau: 

a) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được chia bằng hiện vật thì 
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nệuyên giá tài sàn cố định là nguyên giá tài sản cố định đã được theo dõi trên sồ 
kế toán của pháp nhân được hình thành từ việc liên doanh, liên kết. 

Trường hợp tải sản cố định chua được theo dõi trên sổ kế toán của pháp 
nhân được hình thành từ việc liên doanh, liên kết thì đơn vị sự nghiệp công lập 
thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẳm định giá để đánh giá lại giá trị còn 
lại của tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản để xác định nguyên giá 
tài sản cố định theo công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn cùa tái sản 
Nguyên giá Giá trị còn lại cùng loại theo quy định (năm) 

tài sản cô = theo đánh giá X 
định lại Thời gian tính hao mòn còn lại của tài 

sản theo đánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 
tại điêm a khoản 1 Điêu 13 Thông tư này. 

b) Trường hợp tài sản không chia được bàng hiện vật và đơn vị sự nghiệp 
công lập mua lại phần tài sản của bên đối tác thì pháp nhân được hình thành từ 
việc liên doanh, liến kết thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động tham định giá đê 
đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản theo giá thị trường (làm căn cứ xác định 
giá mua lại phần tài sàn của bên đối tác), thời ẹian tính hao mòn còn lại của tài 
sản; trẽn cơ sở đó xác định nguyên giá tài sản cố định theo công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn của tài sản 
Nguvên giá Giá trị còn lại cùng loíìi theo quy djnh (năm) 
tài sản cố = theo đánh giá X 

định lại Thời gian tính hao mòn còn lại cùa tài 
sản ỉhco đánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư này. 

c) Trường hợp bên đối tác tự nguyện chuyển giao không bồi hoàn quyên 
sở hữu phần tài sản của mình cho Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được 
giao hoặc điều chuyền tài sản để quản lý, sử dụng thì nguyên giá tài sản cố định 
được xác định như trường hợp đơn vị sự nghiệp công ỉập được chia tải sản băng 
hiện vật quy định tại điềm a khoản này. 

7. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện liên doanh, liên kết 
theo hình thức không hình thành pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, 
liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn đe đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử 
dụng cho mục đích liên doanh, liên két, nguyên giá tài sản cố định đơn vị sự 
nghiệp công lập được nhận sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết theo quy 
định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được xác định như sau: 

a) Trường hợp đon vị sự nghiệp công lập góp bằng tài sản 
a.l) Đối với tải sản đơn vị sự nghiệp công lập góp vào liên doanh, liên kêt 

thì đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục sử dụriẸ nguyên giá đang được theo dõi 
trên sồ kế toán của đơn vị để kế toán tài sản cố định trong thời gian liên doanh, 
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liên kết và sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết. 
a.2) Đối với tài sản cố định hình thành trong quá trình liên doanh, liên kết 

thì đơn vị sự nghiệp công lập không phải thực hiện kế toán; khi hết thời hạn liên 
doanh, liên kết, trường hợp tài sản thuộc về đơn vị sự nghiệp công lập thì 
nguyên giá tài sản cố định được xác định theo quy định tại điểm b khoản này. 

b) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn với các bên liên doanh, 
liên kết để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, 
liên kết thì trong thời gian liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp công lặp không 
phải thực hiện kế toán đối với tài sản cố định là tài sản hình thành trong quá 
trình liên doanh, liên kết, nhưng đom vị sự nghiệp công ỉập có trách nhiệm theo 
dõi tài sản; khi hêt thời hạn liên doanh, liên kêt, trường hợp tài sản thuộc vê đơn 
vị sự nghiệp công lập thì đơn vị sự nghiệp công lập xác định nguyên giá của tài 
sản như sau: 

b.l) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được chia bằng hiện vật thì 
nguyên giá tài sản cố định được xác định theo công thức sau: 

.. Giá mua, giá Các khoản phi, lệ phí 
Nguyên giá tài _ - j " X A- u • ú* Chi phí khác 

-i T-IÙ = xây dưng cùa + theo quy định cua pháp + V i . ' 
sàn cô đ nh J f ỉ : ề, ; ,7 V (nêu có) 

tài sàn luật vê phí và lệ phí 

Trong đó, chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp 
đến việc tiếp nhận tài sản cố định mà đơn vị sự nghiệp công lập đã chi ra tính 
đến thời điếm đơn vị đưa tài sản cố định vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi 
phí chung cho nhiều tài sản cố định thì đcm vị sự nghiệp công lập thực hiện phân 
bô chi phí cho từng tài sản cô định theo tiêu chí cho phù hợp (như: Sô lượng, giá 
trị tài sàn cố định phát sinh chi phí chung.. 

b.2) Trường hợp tài sản không chia được bàng hiện vật và Hợp đồng liên 
doanh, liên kết quy định đom vị sự nghiệp công lập mua lại phần tài sản của bên 
đối tác (phải thanh toán cho bên đối tác theo giá thị trường) thì đơn vị sự nghiệp 
công lập và bên đối tác cùng thỏa thuận về việc thuê tổ chức có đủ điều kiện 
hoạt động thẩm định giá đề đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản theo giá thị 
trường (làm cãn cứ xác định giá mua lại phân tài sản của bên đôi tác), thời gian 
tính hao mòn còn lại của tài sàn; trên cơ sở đó xác định nguyên giá tài sản cô 
định theo công thức sau: 

Thời gian tinh hao mòn của tài sàn 
Nguyên giá Giá trị còn lại cùng loại theo quy đinh (năm) 

tài sản cố = theo đánh giá x 7~"T 
dịnh Ịạj Thời gian tính hao mòn còn lại cua tài 

sản theo đánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân câp tỉnh theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư này. 

b.3) Trường hợp tải sản không chia được bằnệ hiện vật và bên đối lác tự 
nguyện chuyển giao không bồi hoàn quyền sở hữu phần tải sàn của mình cho Nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập được giao hoặc điều chuyển tài sản để quản lý, 
sử dụng thi nguyên giá tài sản cố định được xác định như trường hợp đơn vị sự 
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nghiệp công lập được chia tải sản bằng hiện vật quy định tại điểm b. 1 khoản này. 
Điều 7. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình 
Việc xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 4 Thông tư này (trừ tài sản cố định đặc thù quy định tại điêm c 
khoản 1 Điều 4 Thông tư này) nhu sau: 

1. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định 
như sau: 

a) Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy 
định tại khoản 1 Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP là giá trị quyền sử 
dụng đất được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 102 Nghị 
định số 151 /2017/NĐ-CP cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản 
thuế được khấu trừ, hoàn lại) và các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp 
luật về phí và lệ phí. 

b) Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đối với đất 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo 
quy định của pháp luật về đất đai mà tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nước, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận chuyền nhượng quyền 
sử dụng đất mà tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước là số tiền thuê đất nộp một lần cho cà thời 
gian thuê, tiền nhận chuyền nhượnạ quyền sử dụng đất đã trả cộng (+) chi phí 
bôi thường, giải phóng mặt băng đôi với trường hợp Nhà nước cho thuê đât trả 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu có và trong trường hợp chi phí 
bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa tính vào vốn đầu tu dự án, chưa tính vào 
chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chưa được cơ quan, người có thẩm quyền cho 
phép trừ/khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp). 

2. Nguyên giá tài sản cố định vô hình hình thành từ đầu tư, mua sắm được 
xác định là toàn bộ các chi phí mà cơ quan, tồ chức, đom vị, doanh nghiệp đã chi 
ra để có được tài sản cố định vô hình đó. Riêng đối với quyền sử dụng đất hình 
thành từ việc nhận chuyến nhượng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều này. Đối với tài sản cố định vô hình được hình thành thông qua dự án đầu 
tư, trường hợp chưa có quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê 
duyệt và trường họp giá trị quyết toán của dự án phải điều chỉnh theo kiên nghị, 
kết luận của cơ quan có thẩm quyền sau khi được thanh tra, kiêm toán thì việc 
xác định nguyến giá, điều chỉnh nguyên giá tài sàn cố định vô hình được thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này. 

3. Nguyên giá tài sản cố định vô hình được giao, nhận điều chuyền được 
xác định theo công thức sau: 

Nguyện giá tài Nguyên giá ghi Chi phỉ Các khoản phi, lệ £1^ hí 
sản cỏ định vô ưên Biên bản cài đặt, phí theo quy định ^ ? 

hlnh được giao. bàn giao, tiếp chạy thử cúa pháp luật vỗ phí . t , V 
nhận điều chuyển nhận tài sản (nếu có) và lệ phí 

Trong đó: 
a) Nguyên giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác định 
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như sau: 
a.l) Đối với tài sản đã được theo dõi trên sổ kế toán, nguyên giá ghi trên 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản là nguyên giá tài sản cố định đã được theo 
dõi trên sồ kế toán của cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh nghiệp có tài sản giao, 
điều chuyển. 

Trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên so kế toán thì trước khi trình 
cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển tài sản, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản giao, điều chuyển có trách nhiệm đánh giá 
lại giá trị tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản. Trong đó: 

- Trường hợp tài sản giao, nhặn điều chuyển là quyền sử dụng đất thì 
nguyên giá ghi ưẽn Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác định theo quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

- Trường hợp tài sản giao, nhận điều chuyền là tài sản cố định vô hình (trừ 
quyền sử dụng đất) tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại 
khoàn 1 Điều 2 Thông tư này, chưa được theo dõi trcn sô kế toán thì việc đánh 
giá lại giá trị tài sản thực hiện theo quy định tại điềm a.2, điểm a.3 khoản này. 

- Trường hợp tài sản giao, nhận điều chuyền thuộc trường hợp khác (khônạ 
phải là quyền sử dụng đất, không phải là tải sản cổ định vô hình tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) thì việc 
đánh giá lại giá ưị tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

a.2) Đối với tài sản chưa được theo dõi trôn sồ kế toán nhưng có căn cứ (hồ 
sơ, chứng tù) để xác định chi phí hình thành tài sản cố định vô hình đó thì nguyên 
giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác định là toàn bộ các chi 
phí hình thành tải sản cố định vô hình đó. 

a.3) Đối với tài sản chua được theo dõi trên so kế toán, không có căn cứ (hồ 
sơ, chứng từ) để xác định chi phí hình thành tài sản cố định vô hình đó thì cơ quan, 
tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản hoặc được giao lập phương án xử lý tài 
sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để đánh giá lại giá trị 
còn lại của tài sản, thòi gian tính hao mòn còn lại của tài sản để xác định nguyên 
giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản theo công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn cùa tài sàn 
Nguyên giá ghi trên Giá trị còn lại theo quy định (năm) 

Biên bản bàn giao, ticp = theo đánh giá X 
nhận tài sản lại Thời gian tính hao mòn còn lại của tài 

sản ỉhco dánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn cúa tài sản được xác định theo quy định 
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân câp tỉnh theo 
quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sán cô định được giao, được điều chuyên mà cơ quan, tô chức, đơn 
vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cô định đã chi ra tính đên thời điêm đua tài 
sàn cố định vào sừ dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản 
cố định thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân bô chi phí cho 
từng tài sản cố định theo tiêu chí cho phù hợp (như: Sô lượng, giá trị tài sản cô 
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định phát sinh chi phí chung...). 
4. Nguyên giá tài sản cố định vô hình được tặng cho, khuyến mại được 

xác định theo công thức sau: 
XI - •. ... , ,,ẽ, . - . Các khoàn thuế (khôngbao 
Nguyên giá lài sàn Giá tr của i' 7 lT L ii . r*i.--I.ẫ x A u ' u\ k »A- * Chi phí gôm các khoàn thuê được Chi phí cảđịnhvõhlnh _ tàisànđưọc + ^ + khiu Vrừ? hoàn ĩậi); cẽc ăoàn + u£ 

ư c ặng c 0, ti, <c °' • chạy thư phí, lệ phi theo quy đinh của (nếu có) 
khuyến m,i khuyến mại > phép ĩuật về phi và lệ phi 

Trong đó: 
a) Giá trị của tài sản được tặng cho được xác định theo quy định của pháp 

luật vê xử lý tài sản được xác lập quyền sờ hữu toàn dân. 
b) Giá trị của tài sàn được khuyến mại do cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp được khuyến mại xác định theo giá thị trường của tài sản tại thời 
điểm được khuyến mãi. 

c) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại mà cơ quan, tồ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cố định đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài 
sản cố định vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản 
cố định thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí cho 
từng tài sản cố định theo tiêu chí cho phù hợp (như: số lượng, giá trị tài sản cố 
định phát sinh chi phí chung...). 

5. Nguyên giá tài sản cố định vô hình khi kiềm kê phát hiện thừa được xác 
định theo công thức sau: 

Nguyên giá tài Nguyên giá ghi Cu',uh0án,iph<'; u Chi phí 
sàn cố định v° = trên Biẽn bản + phi theo quy + khác 

hình khi kiềm kẽ '£££ cúaphỀp uặ.vềphi ( r ̂  
phát hiện thùa và lộ phí 

Trong đó: 
a) Nguyên giá ghi trên Biên bản kiểm kê được xác định như sau: 
a.l) Đối với tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất thì nguyên giá 

ghi trên Biên bản kiềm kê được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
a.2) Đối với tài sản cố định vô hình khác (trừ quyền sử dụng đất) 
- Trường hợp có căn cứ (hồ sơ, chửng từ) để xác định đuợc chi phí hình 

thành tài sản cố định vô hình thì nguyên giá ạhi trên Biên bản kiềm kê được xác 
định là toàn bộ các chi phí hình thành tài sản cố định vô hình đó. 

- Trường hợp không có căn cứ (hồ sơ, chứng từ) để xác định chi phí hình 
thành tài sản cố định vô hình thì cơ quan, tổ chức, đom vị, doanh nghiệp có tài sản 
thuê tồ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá đề đánh giá lại giá trị còn 
lại của tài sản, thời ẸÌan tính hao mòn còn lại của tài sản để xác định nguyên giá 
ghi trên Biên bản kiềm kê theo công thức sau: 

Thời gian tính hao mòn của tài sản 

Nguyên giá ghi trên Gkiá tr'CÒ" '?i theo quy định (năm) 
Bien ban kiem ke = <he°f"hs'* X - _ —— 

Thời gian tính hao mòn còn lại của 
tài sản thcỡ đảnh giá lại (năm) 

Trong đó, thòi gian tính hao mòn của tài sản được xác định theo quy định 
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của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ùy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý mà cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình kiểm kê, xác định nguyên giá, giá trị 
còn lại của tài sàn cố định để ghi so kế toán (bao gồm cả chi phí thuê tổ chức 
có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá đế đánh giá lại giá trị còn lại của tài 
sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sàn theo quy định tại điểm a.2 khoản 
này). Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản cố định thì cơ 
quan, tố chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài sán 
cố định theo tiêu chí cho phù hợp (như: sổ lượng, giá trị tài sản cố định phát 
sinh chi phí chung...). 

Điều 8. Xác định nguyên giá tàỉ sản cố định đặc thù 
Nguyên giá tài sản cố định đặc thù quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 

Thông tư này được xác định theo giá quy ước. Giá quy ước của một tài sản cố 
định đặc thù được xác định là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

Điều 9. Thay đổỉ nguyên gỉá tài sản cố định 
1. Nguyên giá tài sản cố định được thay đổi trong các trường hợp sau: 
a) Đánh giá lại giá trị lài sản cố định khi thực hiện kiểm kê theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. 
b) Thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự án được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Tháo đỡ một hay một số bộ phận tài sản cố định (trong trường hợp giá 

trị bộ phận tài sản cố định tháo dờ đang được hạch toán chung trong nguyên giá 
tài sản cô định). 

d) Lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sàn cố định. 
đ) Tài sản cố định bị mất một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên 

tai, sự cố bất khả kháng hoặc những tác động đột xuất khác (trừ trường hợp tài 
sản đã được khôi phục lại thông qua bảo hiểm tài sản công). 

e) Điều chỉnh giá trị quyền sừ dụng đất đối với các trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư này theo quy định tại các điểm a, b và c 
khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

2. Khi phát sinh việc thay đổi nguyên giá tài sản cố định trong các truờng 
hợp quy định tại các điềm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, cơ quan, tồ chức, 
đom vị, doanh nghiệp thực hiện lập Biên bản thay đổi nguyên giá tài sản cố định 
ghi rõ: Lý do (trường hợp) thaỵ đồi nguyên giá, nguyên giá trước và sau khi thay 
đồi. Khi phát sinh việc thay đổi nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp quy 
định tại điềm e khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện lập văn bản 
theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Đồng thời, 
cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải xác định lại chỉ tiêu nguyên giá của 
tài sản cố định làm cơ sở xác định mức hao mòn, khấu hao, giá trị còn lại của tài 
sản cố định đề điều chỉnh sồ kế toán và thực hiện kế toán tải sản theo quy định 
tại Thông tư này. 
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Điều 10. Xác định nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp thay 
đổì nguyên giá tài sản cố định 

1. Đối với trường hợp đánh giá lại giá trị tài sản cố định khi thực hiện 
kiểm kê theo quyết định của Thù tướng Chính phủ quy định tại điềm a khoản 1 
Điều 9 Thông tư này thì nguyên giá tài sản cố định được xác định lại theo hướng 
dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền về kiểm kê, đánh giá lại tài sàn. 

2. Đối với trường hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự 
án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 9 Thông tư này thì nguyên giá tài sản cố định được xác định lại bằng (=) 
nguyên giá đang hạch toán cộng (+) phần giá trị tăng thêm do nâng cấp, mở rộnẸ 
tài sản cố định. Trong đó, phần giá trị tăng thêm do nâng cấp, mở rộng tài sản cố 
định là giá trị quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

3. Đối với trường hợp tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản cố định quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì nguyên giá tài sàn cố định được 
xác định lại bằng (=) nguyên giá đang hạch toán trừ (-) phần giá trị của bộ phận 
tài sản cố định tháo dỡ cộng (+) chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tháo 
dở mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đâ chi ra tính đến thòi điểm hoàn 
thành việc tháo dở. 

Trong đó, phần giá trị của bộ phận tài sản cố định tháo dỡ được xác định 
như sau: 

a) Trường hợp có hồ sơ xác định giá mua, giá trị quyết toán/giá trị dự toán 
của bộ phận tài sản cố định tháo dờ thì phần giá trị của bộ phận tài sản cố định 
tháo dờ được xác định theo giá mua, giá trị quyết toán/giá trị dự toán của bộ 
phận tài sản cố định đó. 

b) Trường hợp không có hồ sơ quy định tại điềm a khoản này nhung phân 
bổ được nguyên giá của tài sản cố định cho bộ phận tài sản cố định tháo dõ theo 
tiêu chí phù hợp (như: Diện tích, số lượng, giá mua, dự toán...) thì phần giá trị 
của bộ phận tài sản cố định tháo dỡ được xác định theo giá trị phân bố. 

c) Trường hợp không có hồ sơ quy định tại điềm a khoản này và không 
phân bổ được nguyên ẸÌá cúa tài sản cố định cho bộ phận tài sản cố định tháo 
dỡ theo quy định tại điềm b khoản này thì xác định phần giá trị của bộ phận tài 
sản cố định tháo dỡ là giá mua mới của bộ phận tài sản cố định tháo dờ trên thị 
trường tại thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. 

Trường hợp không xác định được giá mua mới của bộ phận tài sàn cố 
định tháo dờ trên thị trường tại thời điêm đưa tài sản vào sừ dụng thì ca quan, tô 
chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản thuê tồ chức có đủ điều kiện hoạt động 
thẳm định giá để xác định giả trị của bộ phận tài sản cố định tháo dỡ làm căn cứ 
xác định nguyên giá tải sản cố định sau khi tháo dờ. 

4. Đối với trường hợp lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sản cố 
định quy định tại điêm d khoản 1 Điêu 9 Thông tư này thì nguyên giá tài sàn cô 
định được xác định lại băng (=) nguyên giá đang hạch toán cộng (+) phân giá trị 
tăng do lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sản cố định cộng (+) chi phí 
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hợp lý liên quan trực tiếp đến việc lắp đặt mà cơ quan, tố chức, đơn vị, doanh 
nghiệp đã chi ra tính đến thời điểm hoàn thành việc lắp đặt. 

Trong đỏ, phần giá trị tăng do lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài 
sàn cố định là giá trị tương ứng của bộ phận tài sản cố định được lắp đặt thêm 
xác định theo các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

5. Đối với trường hợp tài sản cố định bị mất một phần hoặc hư hỏng 
nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc nhừng tác động đột xuất khác 
quy định tại điêm đ khoản 1 Điêu 9 Thông tư này thì cơ quan, tô chức, đơn vị, 
doanh nghiệp có tài sản thuê tồ chức có đủ điều kiện hoạt động thầm định giá đê 
đánh giá lại giá trị tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản đê ghi vào 
Biên bản thay đôi nguyên giả tài sản cô định. Nguyên giá tài sản cô định trong 
trường hợp này được xác định lại là giá trị của tài sản cố định theo đánh giá lại. 

6. Đối với trường hợp điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất quy định tại 
điềm e khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì nguyên giá tài sản được xác định lại là 
giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP trên cơ sở các chi tiêu (giá đất, diện 
tích đất, mục đích sử dụng đất) sau khi thay đổi (nếu có) cộng (+) các khoản 
thuế (không bao gồm các khoản thuế được khấu trừ, hoàn lại) và các khoản phí, 
lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 11. Phạm vỉ tàỉ sản cố định tính hao mòn, khấu hao 
1. Tài sản cố định hiện có tại co quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định 

do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường hợp quy định tại 
các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

2. Các tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao gồm: 
a) Tài sản cố định tạỉ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư. 
b) Tài sản cố định lại đom vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính 

đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luặt. 
c) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi quy 

định tại điểm a, điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của 
pháp luật. 

3. Không phải tính hao mòn, khấu hao đối với: 
a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác 

định giá trị quyền sừ dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điêu 100 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

b) Tài sản cố định đặc thù quy định tại điếm c khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 
c) Tài sản cố định đă tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng 

vẫn còn sử dụng được (bao gồm cả tài sản cô định đơn vị sự nghiệp công lập 
được nhận sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết). 

d) Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá 
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trị nhưng đã hư hòng không tiếp tục sử dụng được. 
4. Đối với tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết thì giá trị thương hiệu của đơn vị sự 
nghiệp công lập đế góp vốn liên doanh, liên kết được phân bồ vào chi phí liên 
doanh, liên kêt hàng nãm/tháng theo quy định tại khoản 3 Điêu 15 Thông tư này. 

Điều 12. Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định 
1. Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định 
a) Việc tính hao mòn tài sản cố định thực hiện mỗi năm 01 lần vào tháng 

12, trước khi khoá sổ kế toán. 
b) Tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Thông tư này thực 

hiện tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Điều 15 
Thông tư này. 

c) Đối với tài sản cố định mà cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp 
nhận từ cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp khác theo quyết định của cơ 
quan, người có thẩm quyền trong năm thì việc tính hao mòn trong năm đó được 
thực hiện tại ca quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản. 

2. Nguyên tấc trích khấu hao tài sản cố định 
a) Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định quy 

định tại điểm a, điềm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này thực hiện theo quy định 
áp dụng cho doanh nghiệp. 

b) Đối với tài sản cố định quy định tại điềm c khoản 2 Điều 11 Thông tư 
này thì việc trích khấu hao tải sản cố định được thực hiện từ ngày tài sản cố định 
được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và dừng 
trích khấu hao tài sản cố định từ sau ngày kết thúc việc sử dụng tài sản cố định 
vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

c) Chi phí khấu hao tài sản cố định phải được phân bồ cho từng hoạt động 
sự nghiệp, từng hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để hạch 
toán chi phí của từng hoạt động tương ứng. 

Điều 13. Thòi gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 
1. Thòi gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; trừ các 
trường hợp sau: 

a) Đối với tài sán cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện 
thời tiết, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định, 
trường hợp cần thiết phải quy định thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 
sản cô định khác so với quy định tại Phụ lục sô 01 ban hành kèm theo Thông tư 
này thì Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh 
quy định cụ thể. Việc điều chinh tý lệ hao mòn tài sản cố định bảo đảm lảng, 
giảm không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn của tài sản cố định tương ứng quy định 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối với tài sản cố định có thay đổi nguyên giá thuộc trường hợp thực 
hiện nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự án được cơ quan, người có thâm 
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quyền phê duyệt quy định tại điềm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì thời gian 
tính hao mòn tài sản cố định bằng (=) thời gian đâ sứ dụng của tài sản trước khi 
thay đổi nguyên giá cộng (+) thời gian tính hao mòn còn ỉại của tài sản sau khi 
nâng cấp, mở rộng. Trong đó, thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản sau khi 
nâng cấp, mở rộng được xác định theo công thức sau: 

Thời gian tính hao 
mòn còn lại cùa tài 

5ản sau khi nâng cấp, 
mờ rộng 

' ^ Số hao mòn lũy kế, khấu ~ 
Nguyên giá hao ịrich C1ja tài sản cố 
cùa tài sản . định tính đến ngày 31 
cố định sau tháng 12 cùa năm thay đổi 

Jthi thay đổi nguyên giá _ 

Mức hao mòn hàng năm cùa 
tài sản từ năm (hay đổi 

nguyên giá xác định theo 
quy định tại điểm a khoản 6 

Điều 14 Thông tu này 

c) Đối với tài sản cố định có thay đồi nguyên giá thuộc trường hợp bị mất 
một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc 
những tác động đột xuất khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư này 
thì thời gian tính hao mòn tài sản cố định bằng (=) thời gian đã sử dụng của tài 
sản trước khi thay đồi nguyên giá cộng (+) thời gian tính hao mòn còn lại của tài 
sản theo đánh giá lại. 

d) Đối với tài sản cố định có điều chỉnh, thay đổi nguyên giá theo quy định 
tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 6 và điểm c, điềm d khoản 1 Điều 9 Thông tu này: 

d.l) Trường hợp năm điều chỉnh, thay đồi nguyẻn giá chưa hết thời gian 
tính hao mòn của tài sản cố định theo quy định thì thời gian tính hao mòn của tài 
sàn được tính đến năm mà giá trị còn lại của tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 
cùa năm trước liền kề nhò hơn hoặc bằng mức hao mòn hàng năm của tài sản. 

d.2) Trường hợp năm điều chinh, thay đổi nguyên giá đã hết thời gian tính 
hao mòn của tài sản cố định theo quy định thì cộng thêm 01 năm vào thời gian 
tính hao mòn (năm phát sinh việc điều chỉnh, thay đồi nguyên giá) để xử lý phần 
giá trị tăng, giảm do điều chỉnh, thay đổi nguyên giá. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh 
quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tý lệ hao mòn tài sàn cố định vô 
hình (trừ thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mầu số 01 quy định tại Phụ lục số 02 
ban hành kèm theo Thông tư này). 

Thời gian tính hao mòn cùa một tài sản cố định vô hình không thấp hơn 
04 (bốn) năm và không cao hơn 50 (năm mươi) năm. 

Trường hợp cằn thiết phải quy định thời gian tính hao mòn tài sản cố định 
vô hình dưới 04 năm thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Uy ban 
nhân dân cấp tính quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ quản lý 
chuyên ngành có liên quan. 

Điều 14. Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định 
1. Mức hao mòn hàng nãm của từng tài sản cố định (trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này) được xác định theo công thức sau: 
Mức hao mòn hàn£ năm _ Nguyên giá của tài Tý lệ hao mòn 
của từng tài sản cố định sản cố dịnh (% năm) 

Trong đó, tỷ lệ hao mòn được xác định theo quy định tại Phụ lục số 01 
ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ trưởng, Thủ truởrig cơ quan 
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, Mức hao mòn hàng 
Mức hao .. F 
_ " , năm của tải sản cô 
m n cua _ ^ ^ t^eo 

tài sản cỏ ' , 
r._ L công thức quy định 

đ nh t . T . 1T.1 " 
tại khoản 1 Điêu này 

trung ương, ùy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 
Điều 13 Thông tư này. 

2. Đối với tài sản cố định được giao, nhận điều chuyển quy định tại khoản 3 
Điều 6, khoản 3 Điều 7 Thông tư này thì hao mòn của tài sản cố định được xác 
định như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyển hoặc được 
giao nhiệm vụ lập phương án xử lý tải sản có trách nhiệm tính hao mòn tài sản 
đến năm trình cơ quan, người có thẳm quyền quyết định giao, điều chuyển tài sản, 
để làm căn cứ xác định giá trị còn lại của tài sàn giao, điều chuyển như sau: 

a.l) Đối với trường hợp quy định tại điềm a.l khoản 3 Điều 6, điểm a.l 
khoản 3 Điều 7 Thông tư này, mức hao mòn hànệ năm của tài sản được xác định 
theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này; số hao mòn lũy kế được xác định 
theo công thức quy định tại khoản 8 Điều này; 

a.2) Đối với trường họp quy định tại điểm a.2, điểm a.3 khoản 3 Điều 6, 
điêm a.2 khoản 3 Điêu 7 Thông tư nảy, mức hao mòn đông thời là sô hao mòn 
lũy kế của tài sàn tính đến năm trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định 
giao, điều chuyến tài sản được xác định theo công thức sau: 

'Thời gian tính Thời gian tính hao mòn còn 
hao mòn cùa lại cùa tài sản theo quy định 
tài sản cùng - hoặc thời gian tính hao mòn 
loại theo quy còn lại của tải sán theo đánh 
định (năm) giá lại (năm) _ 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản củng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 
tại điếm a khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

a.3) Đối với trường hợp quy định tại điểm a.4 khoản 3 Điều 6, điềm a.3 
khoản 3 Điêu 7 Thông tư này, mức hao mòn đông thời là sô hao mòn lũy kê của 
tài sản tính đến năm trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều 
chuyền tài sản được xác định theo công thức sau: 

Mức hao mòn cùa _ Nguyên giả cùa tài Giá trị còn lại của tài sán 
tài sàn cố định sàn cố định cố định theo đánh giá lại 

a.4) Trường hợp năm bàn giao, tiếp nhận tài sản giao, điều chuyến khác 
với năm trình cơ quan, người có thẳm quyền quyết định ẸÌao, điều chuyển tài 
sản thì cơ quan, tồ chức, đan vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyển hoặc được 
giao nhiệm vụ lập phương án xử lý tài sản phải tính bổ sung số hao mòn của thời 
gian tính từ năm trình cơ quan, nẹười có thẩm quyền quyết định giao, điều 
chuyển tài sản đến năm bàn giao, tiếp nhận tài sản giao, điều chuyển đề ghi vào 
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản. Mức hao mòn của 01 năm xác định theo 
công thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhặn tài sản giao, điều 
chuyển có trách nhiệm tính hao mòn tài sản từ nãm tiếp nhận tài sản đưa vào sử 
dụng. Mức hao mòn hàng năm của tài sản được xác định theo công thức quy 
định tại khoản 1 Điều này. 
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3. Đối với tài sản cố định khi kiểm kê phát hiện thừa quy định tại khoản 5 
Điều 6, khoản 5 Điều 7 Thônẹ tư này thì mức hao mòn hàng năm của tài sản kể 
từ sau nãm đầu tiên ghi sồ ké toán tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp 
được xác định theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

Riêng năm đau tiên ghi sổ kế toán tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp (năm kiểm kẽ phát hiện thừa) thì mức hao mòn của tài sản được xác định 
theo công thức sau: 

Thời gian tính 
hao mòn cùa 
tài sản cùng 
loại theo quy 
định (năm) 

Mức hao 
mòn của năm 
đầu ticn ghi 
sổ ke toán 

Mức hao mòn hàng 
năm cùa tài sản cố 
định xác định theo 
công thúc quy định 

tại khoàn 1 Diều này 

Thời gian tính hao mòn còn 
lại của tài sản theo quy 
định hoặc thời gian tính 

hao mòn còn lại của tài sản 
theo dánh giá lại (năm) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định 
tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

4. Đối với tài sản cố định đơn vị sự nghiệp được nhận sau khi hết thời hạn 
liên doanh, liên kết theo hình thức hình thành pháp nhân mới, tài sản cố định 
đơn vị sự nghiệp công lập góp vào liên doanh, liên kết và tài sản cố định hình 
thành trong quá trình liên doanh, liên kết theo hình thức không hình thành pháp 
nhân mới quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 6 Thông tư này thì mức hao mòn 
hàng năm của tài sản kề từ sau năm đầu tiên ghi sồ kế toán tại đơn vị (sau năm 
kết thúc thời hạn liên doanh, liên kết) được xác định theo công thức quy định tại 
khoán 1 Điều này. 

Riêng năm đầu tiên ghi sổ kế toán tại đơn vị thì mức hao mòn của tài sản 
được xác định theo công thức sau: 

Mức hao 
mồn của 
năm đầu 

ticn ghi sổ 
kế toán 

Mức hao mòn 
hàng năm cùa tài 
sản cố định xác 
định theo cỏng 

thức quy định tại 
khoản 1 Điều này 

Thời gian tính 
hao mòn cùa tài 

sàn cùng loại 
theo quy định 

(năm) 

Thời gian 
tính hao mòn 
còn lại cùa 
tài sản theo 
đảnh giá lại 

(năm) --

Số hao mòn lũy 
ké, khấu hao đâ 
trích của tài sàn 

cố định tại dơn vj 
sự nghiệp công 

lập (nếu cỏ) 

Trong đó, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo 
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ 
trường, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 
tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

5. Đối với tài sản cố định có thay đồi nguyên giá thuộc trường hợp thực 
hiện nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự án được cơ quan, người có thẩm 
quyền phê duyệt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì mức hao 
mòn hảng nãm của tải sản từ năm thay đối nguyên giá được xác định theo công 
thức sau: 

Mức hao mòn Nguyên giá cùa tài 
hàng năm cùa tài = sàn cố định sau khi X 

sản cố định thay đồi 
Trong đó, tỷ lệ hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo quy định 

tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ trưởng, Thủ 

Tý lệ hao mòn cùa tài sản 
cùng loại (% năm) 
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trưởng cơ quan trunạ ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a 
khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

6. Đối với tài sản cố định có điều chinh, thay đổi nguyên giá theo quy 
định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 6 và điềm c, điểm d khoản 1 Điều 9 Thông 
tư này: 

a) Mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định từ năm điều chỉnh, thay đổi 
nguyên giá được xác định theo công thức sau: 

Mức hao mòn Nguyên giá của tái -Tv  . i l .  JL_ Ệ * ĩ  

hảng năm cùa tài = sản cố đinh sau khi X y 30 m "Cua ai san 
san co định điều chinh, thay đôi cùng loại (% năm) 

Trong đó, tỳ lệ hao mòn cúa tài sán cùng loại được xác định theo quy định 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan trunẹ ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a 
khoản 1, khoản 2 Đieu 13 Thông tư này. 

Riêng năm cuối cùng của thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy 
định thì mức hao mòn của tài sàn bằng giá trị còn lại của tài sản cố định tính đến 
ngày 31 tháng 12 của nàm liền trước năm cuối cùng của thời gian tính hao mòn. 

b) Trường hợp tại thời điểm điều chỉnh, thay đổi nguyên giá đã hết thời gian 
tính hao mòn của tài sản theo quy định thì mức hao mòn của năm điều chinh, thay 
đồi nguyên giá được xác định theo công thửc sau: 

Mức hao mòn hàng năm Nguyên giá sau số hao mòn lũy kế, khấu hao đã trích 
của năm điều chinh, thay = khi điêu chinh, - tính đến năm liên trước năm điều 

đổi nguyên giá thay đồi chính, thay đồi nguyẻn giá 
Các nãm tiếp theo không phải tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định. 
7. Đối với tài sản cố định có thay đồi nguyên giá thuộc trường hợp bị mất 

một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc 
những tác động đột xuất khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư này 
thì mức hao mòn hàng năm của tài sản từ năm thay đổi nguyên giá được xác 
định theo công thức sau: 

Mức hao mòn Nguyên giá của tài sản cố định sau khi thay đổi 
hàng năm của = 
tài sàn cố định Thời gian tính hao mòn còn lại cùa tài sản theo đảnh giá lại (năm) 

8. Số hao mòn lũy kế, khấu hao đã trích của từng tải sản cố định được xác 
định theo công thức sau: 

Số hao mòn lùy kế, số hao mòn luy ke, Mức hao mòn, khấu hao 
khấu hao đã trích _ khấu hao đã trích tính + tài sản cố định cùa năm (n) 
tính đến rigày 31 đén ngày 31 tháng 12 xác định theo quy định tại 
tháng 1 2 năm (n) năm (n-1) Thông tu này 
9. Số hao mòn tài sản cố định cho năm cuối cùng thuộc thời gian để tính 

hao mòn của tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá và số hao 
mòn luỹ kế, khấu hao đã trích của tài sản cố định đó xác định theo quy định tại 
khoản 8 Điều này. 

Điều 15. Quy định về trích khấu hao tài sản cố định tại đơn vị sụ* 
nghiệp công lập 
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1. Đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 
Thông tu này và tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Thông tư 
này được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết, đơn vị thực hiện chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp 
dụng cho doanh nghiệp. Trường hợp cần điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố 
định khác với tý lệ khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp thì thực 
hiện như sau: 

a) Đối với tài sản cố định quy định tại điềm a khoản 2 Điều 11 Thông tư 
này, trường hợp việc trích khấu hao theo tý lệ quy định áp dụng cho doanh 
nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị sự 
nghiệp công lặp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Bộ trưởng, 
Thủ trường cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
việc điều chỉnh tỷ ỉệ khấu hao tài sản cố định cho phù hợp, đảm bảo chất lượng 
và giá dịch vụ sự nghiệp công mà đơn vị sự nghiệp cung cấp. 

b) Đối với tài sản cố định quy định tại điếm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 
này, trường hợp việc trích khấu hao theo tỷ lệ quy định áp dụng cho doanh 
nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thì đom vị sự 
nghiệp công ỉập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Bộ trưởng, 
Thủ trường cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
việc điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố định đảm bảo phù hợp với Ịộ trình tính 
giá dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo 
quy định, 

c) Đối với lài sản cố định quy định tại điềm c khoản 2 Điều 11 Thông tư 
này được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết, trường hợp cần thiết trích khấu hao theo tỷ lệ hao mòn tài sản cố 
định tương ứng quy định tại Thông tư này, đom vị sử dụng tài sản báo cáo cơ 
quan quản Ịỷ cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt 
Đe án sừ dụng tài sán vào mục đích kinh doanh, cho thuê, ỉiên doanh, ỉiên kết 
xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỳ lệ khấu hao tài sản cố định cho phù hợp. 

2. Đối với tài sản cố định quy định tại điểm c khoán 2 Điều 11 Thông tư 
này vừa sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vừa sử 
dụng vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập thì 
thực hiện như sau: 

a) Đơn vị thực hiện tính toán, xác định tồng giá trị hao mòn và khấu hao 
trong năm của tài sản cố định theo mức hao mòn hàng năm quy định tại Điều 14 
Thông tư này. 

b) Căn cứ thời gian sử dụng, tần suất sử dụng hoặc khối lượng công việc 
hoàn thành, đơn vị tính toán phân bồ số khấu hao và số hao mòn trong tổng giá 
trị hao mòn và khấu hao trong năm đã xác định tại điểm a khoản nảy đê hạch 
toán vào chi phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, chi phí kinh doanh, cho thuê, 
liên doanh, liên kết đối với số khấu hao; thực hiện hạch toán kế toán hao mòn tài 
sản cố định đối với số hao mòn. 

3. Đối với tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử 
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dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết thì thực hiện như sau: 
a) Việc xác định phần giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập 

để ạóp vốn liên doanh, liên kết thực hiện theo hướng dẫn tại Hệ thống Tiêu 
chuàn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên 
quan làm co sở để cơ quan, người có thấm quyền phê duyệt phần giá trị thương 
hiệu của đơn vị thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết. 

b) Phần giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lặp để góp vốn liên 
doanh, liên kết được phân bồ vào chi phí liên doanh, liên kết hàng năm/tháng và 
được xác định như sau: 
Phần giá trị thương hiộu . _. Phịn Êià trj vi s? nj>h!ệp f®?ỄÌập1.Ế. „ A., 

của đơn vị sự nghiệp doanh, liên kêt xác định theo quy định tại điêm a khoản này 

công lập phân bổ vào = . 
chi phi liên doanh liên Thời gian góp von liên doanh, liên kết theo Đề án sữ dụng tài sản vào mục đích 

kết hàng năm/tháng Itèn doanh, liên kết được cơ quan, người cổ thẩm quyền phẽ duyột (năm/tháng) 

4. Quản lý, sử dụng số tiền trích khấu hao và phần giá trị thương hiệu của 
đơn vị sự nghiệp công lặp được phân bồ vào chi phí liên doanh, liên kết: 

Số tiền trích khấu hao đối với tài sàn cố định quy định tại khoản 1, khoản 
2 Điều này và phần giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được phân 
bô vào chi phí liên doanh, liên kêt quy định tại khoản 3 Điêu này được bô sunẸ 
vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Riêng trường hợp tài sản cố 
định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay, vốn huy độnẸ thì số tiền trích 
khấu hao tài sản cố định được sử dụng để trả nợ gốc và lãi; số còn lại (nếu có) 
được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đom vị. 

Điều 16. Gỉá trị còn lại của tài sản cố định 
1. Giá trị còn lại của tài sản cố định để ghi sồ kế toán được xác định theo 

công thức sau: 
Giá trị còn lại của tài sản cố Nguvên giá năm số hao mòn lùy kế, khấu hao đã 
định tính đền ngàv 31 tháng = (n) cùa tài sản - trích của lài sản cố định tính đên 

12 năm (n) cố định ngày 31 tháng 12 năm (n) 

2. Đối với tài sản cố định được đánh giá lại giá trị tài sản quy định tại 
điểm a.4 khoản 3, điểm a.3 khoản 5, điểm a, điềm b khoản 6, điểm b.l khoản 7 
Điều 6, điềm a.3 khoản 3, điếm a.2 khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 10 Thông 
tư này thì giá trị còn lại của tài sàn cố định khi đánh giá lại là giá trị còn lại của 
tài sản cố định theo đánh giá lại. 

Chương IV 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Đỉều 17. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với tài sản cố định đã được theo dõi trên sồ kế toán của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, có 
thời gian đê tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn quy định tại Phụ lục sô 01 ban hành 
kèm theo Thông tu này hoặc quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung 
ương, ùy ban nhân dân cấp tỉnh thay đối so với quy định tại Phụ lục sô 01 ban 
hành kèm theo Thông tư sô 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
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hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thì từ năm tài chính 2023 thực hiện xảc định mức hao mòn hàng năm của tài sản 
như sau: 

Giá ưị còn lại của tài sàn cố định 
Mức hao mòn hàng nàm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo sổ kế toán 

cùa tài sản cố định = 

Thòi gian tính hao mòn còn lại của tài sản (năm) 

Trong đó: 
Thời gian tính hao mòn = Thời gian tính hao mòn của tài sản Thời gian đà sừ dụng 
còn lại của tài sản (năm) cùng loại theo quy định (năm) cùa tài sản (năm) 

Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo quy định 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ trưởng, Thủ 
trường cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a 
khoản 1, khoản 2 Điêu 13 Thông tư này. 

Riêng mức hao mòn tài sản cố định cho năm cuối cùng thuộc thời gian để 
tính hao mòn của tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá và số 
hao mòn luỹ kế, khấu hao đã trích của tải sản cố định đó. 

Trường hợp tài sản cố định đã hết thời gian tính hao mòn theo quy định, 
nhưng tài sản vẫn còn giá trị còn lại thì mức hao mòn của năm 2023 bàng giá trị 
còn lại của tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

2. Đối với tài sản cố định có thay đổi nguyên giá trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành, đầ xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại của 
tài sản cố định đe điều chỉnh sổ ke toán và thực hiện kế toán theo quy định tại 
khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính thì từ nãm tài chính 2023 căn cứ nguyên giá đã xác định 
lại và đã thực hiện kế toán, căn cứ tỷ lệ hao mòn tài sản cố định theo quy định 
tại Thông tư này để xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định. 

3. Đối với tài sản cố định đã có quyết định giao, điều chuyền trước ngày 
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính có hiệu lực thi hành (ngày 02 tháng 7 năm 2018) mà trước khi giao, điều 
chuyển tài sàn đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán hoặc khi thực hiện bàn 
giao, tiếp nhận chưa đánh giá lại giá trị tài sản thỉ cơ quan, tồ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp tiếp nhận tải sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản theo 
quy định lại khoản 3 Điều 6 Thông tư này để ghi sồ kế toán, xác định mức hao 
mòn hàng năm của tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tu này để kế 
toán tài sản cố định từ nảm tài chính 2023. 

4. Trường hợp từ năm 2018 đến năm 2022, cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp chưa thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sừ dụng đất theo quy định 
tại Điều 103 của Luật Quản lý, sử dụng tải sản công thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sứ dụng đất đề hạch toán từ 
nãm tài chính 2023. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 
I. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 10 tháng 6 năm 2023 và 

được áp dụng từ năm tài chính 2023. 
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2. Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 
năm 2018 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, 
khâu hao tài sàn cô định tại cơ quan, tô chức, đơn vị và tài sản cô định do Nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quàn lý không tính thành phân vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

3. Trường họp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đôi, bô sung hoặc thay thê băng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 
thực hiện theo quy định tại văn bản sừa đôi, bồ sung hoặc thay thế đó. 

4ế Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ờ trung ươníì, Uv ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương có trách nhiệm chỉ đạo tô chức thực hiện việc quản lý, tính hao mòn, khấu 
hao tài sán cố định tại cơ quan, tô chức, đơn vị và tài sán cô định do Nhà nước 
giao cho doanh nghiệp quản lv không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp theo quy định tại Thông tư này 

Nơi nlỉận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đàng; 
- Thủ tướng Chính phù và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cua Đảng; 
-Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn plìòng Chính phù; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm loán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ca quan thuộc Chính phù; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Sờ Tài chính các tinh, thành phô trực thuộc trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bàn quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Công Thông tin điện từ Chính phủ; 
- Công Thông tin điện tử Bộ Tải chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, ỌLCS. 

KT. Bộ TRƯỜNG 
-THýTRƯỞNG 



Phụ lục số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 23/2023/TT-BTC 

ngày 25 thảng 4 năm 2023 cua Bộ trương Bộ Tài chỉnh) 

THỜI GIAN TÍNH HAO MÒN VÀ TỶ LỆ HAO MÒN 
TÀI SÀN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH 

STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
TÍNH HAO 
MÒN (năm) 

TY LẸ 
HAO MÒN 
(% năm) 

I Nhà, công trình xây dựng 
- Biệt thự, công trình xây dựng câp đặc biệt 80 1.25 
-Câpl 80 1,25 
-Cấp II 50 2 
- Câp III 25 4 
- Câp IV 15 6,67 

II Vật kiên trúc 
- Kho chửa, bê chứa, bãi đô, sân phơi, sân 

chơi, sân thề thao, bề bơi 
20 5 

- Giêng khoan, giêng dào. tường rào 10 10 
- Các vật kiến trúc khác 10 10 

III Xe ô tô 
1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh 

- Xe 4 đên 5 chô 15 6,67 
- Xe 6 đên 8 chô 15 6.67 

2 Xe ô tô phục vụ công tác chung 
- Xe 4 đên 5 chò 15 6.67 
- Xe 6 đên 8 chô 15 6.67 
- Xe 9 đên 12 chỏ 15 6,67 
-Xe 13 đcn 16 chồ 15 6,67 

3 Xe ô lô chuyên dùng 
- Xe cứu thương 15 6,67 
- Xe cứu hỏa 15 6,67 
- Xe chở phạm nhân 15 6,67 
- Xe quét đường 15 6.67 
- Xe phun nước 15 6.67 
- Xc chở rác 15 6,67 
- Xe ép rác 15 6,67 
- Xe sửa chừa lưu động 15 6.67 
- Xe trang bị phòng thí nghiệm 15 6.67 
- Xc thu phát điện báo 15 6.67 
- Xe sửa chừa điện 15 6.67 
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STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
TÍNH HAO 
MÒN (năm) 

TỶ LỆ 
HAO MON 
(% năm) 

- Xe kéo, xe cứu hộ, cứu nạn 15 6,67 
- Xc cân câu 15 6,67 
- Xe tập lái 15 6,67 
- Xe thanh tra giao thông 15 6,67 
- Xc găn thict bj thu, phát vệ tinh 15 6,67 
- Xe phát thanh truyên hình lưu động 15 6,67 
- Xe tài các loại 15 6,67 
- Xc bán tải 15 6,67 
- Xe trên 16 chô ngôi các loại 15 6,67 
- Xe chuyên dùng khác 15 6,67 

4 Xe ô lô phục vụ iê tăn nhà nước 15 ố,67 
5 Xe ô tô kltác 15 6,67 

IV Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô) 
ỉ Phương tiện vận tải đuờng bộ 10 10 
2 Phương tiện vận tải dường sâí 10 10 
3 Phương tiện vặn tải dường thủy 

- Tàu biên chở hàng hóa 10 10 
- Tàu biên chở khách 10 10 
- Tàu tuân tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy 10 10 
- Tàu chở hàng dường thuý nội địa 10 10 
- Tàu chờ khách đường thủy nội dịa 10 10 
- Phà dường thùy các loại 10 10 
- Ca nô, xuông máy các loại 10 10 
- Ghe, thuyên các loại 10 10 
- Phương tiện vận tải dường thùy khác 10 10 

4 Phương tiện vận tải hàng không 10 10 
5 Phương tiện vận tải khác 10 10 
V Máy móc, thiêt bị 
1 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến 

- Máy vi tính đê bàn 5 20 
- Máy vi tính xách tay (hoặc thiêt bị diện tử 

tương đưưng) 
5 20 

- Máy in 5 20 
- Máy fax 5 20 
- Tủ dựng tài liệu 5 20 
- Máy scan 5 20 
- Máy huỷ tài liệu 5 20 
- Máy photocopy 5 20 
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STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
TÍNH HAO 
MÒN (nãm) 

TY LỆ 
HAO MÒN 
(% năm) 

- Bộ bàn ghê ngôi làm việc trang bị cho các 8 12,5 
chức danh 

- Bộ bàn ghê hợp 8 12,5 
- Bộ bàn ghê tiếp khách 8 12,5 
- Máy diêu hòa không khí 8 12,5 
-Quạt 5 20 
- Máy sưởi 5 20 
- Máy móc, thiết bị văn phòng phô biến khác 5 20 

2 Máy móc, Ỉhỉêt bị phục vụ hoạt động chung của 
co quan, tổ chức, đon vị 

a Mảy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của Như quy Như quy 
cơ quan, tô chức, dơn vị cùng loại với mảy móc, 
thiết bị văn phòng phổ biến 

dịnlt tại điêm 
ỉ Mục V Phụ 

lục này 

định tại 
điếm ì Mục 
VPhụ lục 

này 
b Mảy móc, thiêt bị khác phục vụ hoạt động chung 

của cơ quatìy tổ chức, đơn vị 
- Máy chiêu 5 20 
- Thiêt bị lọc nước 5 20 
- Máy hút âm, hút bụi 5 20 
-Ti vi, đâu Video, các loại đâu thu phát tín 5 20 

hiệu kỳ thuật số khác 
- Máy ghi âm 5 20 
- Máy ảnh 5 20 
- Thiết bị âm thanh 5 20 
- Tông đài điện thoại, máy bộ đàm 5 20 
- Thiết bị thông tin liên lạc khác 5 20 
- Tủ lạnh, máy làm mát 5 20 
- Máy giặt 5 20 
- Thiết bị mạng, truyền thông 5 20 
- Thiêt bị điện văn phòng 5 20 
- Thiết bị điện tử phục vụ quàn lý, lưu trử dử liệu 5 20 
- Thiết bị truyền dân 5 20 
- Camera giám sát 5 20 
- Thang máy 8 12,5 
- Máy bơm nước 8 12,5 
- Két săt 8 12,5 
- Bàn ghê hội trường 8 12,5 
- Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật 8 12,5 
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STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
TÍNH HAO 
MÒN (năm) 

TỶ LẸ 
HAO MÒN 
(% năm) 

- Máy móc, thiêt bị phục vụ hoạt động 
chung khác 

8 12,5 

3 Máy móc, thiêỉ bị chuyên dùng 
- Máy móc, thiêt bị chuyên dùng là máy móc, Như quy Như quy 

thiêt bị cùng loại với máy móc, thiêt bị văn định tại định tại 
phòng phô biên, máy móc, thiêt bị phục vụ điểm 1, diêm 1, 
hoạt động chung của cơ quan, tô chức, đơn vị điêm 2b 

Mục V Phụ 
lục này 

đicm 2b 
Mục V Phụ 

lục này 
- Máy móc, thiêt bị chuyên dùng thuộc lĩnh 5 20 

vực văn hóa, nghệ thuật (như: thiêt bị âm 
thanh, ánh sáng, loa, micro, đèn...) 

- Máy móc, thiêt bị chuyên dùng khác 8 12,5 
4 Máy móc, thiêt bị khác 8 12,5 

VI Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản 
phẩm 

1 Các loai súc vật 8 12,5 
2 Cây lâu năm. vườn cây lâu năm (bao gôm cả vườn 

cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây cành) 
25 4 

3 Thảm cỏ, thảm cây xanh, cây cảnh 8 12,5 
VII Tài sản cố đinh hữu hình khác 8 12,5 



Phụ lục số 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC 

ngày 25 thủng 4 nam 2023 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Mầu số 01 Quy định thời gian tính hao mòn và tý lệ hao mòn tài san 

cố định vô hình 

Mầu số 02 Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù 



Bộ/Tỉnh Mau số 01 

QUY ĐỊNH 
THỜI GIAN TÍNH HAO MỞN VÀ TỶ LỆ HAO MÒN 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

STT DANH MỤC THỜI GIAN TÍNH 
HAO MÒN (năm) 

TỶ LỆ HAO 
MÒN (% nảm) 

I 

- Tài sản A1 

- Tài sản BI 

- Tài sàn C1 

II 

- Tài sản A2 

- Tài sàn B2 

- Tài sản C2 

III 

- Tài sán A3 

- Tài sản B3 

- Tài sản C3 

• ••• 



Bộ/Tỉnh Mẩu số 02 

QUY ĐỊNH 
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

STT DANH MỤC 

I 

- Tài sản AI 

- Tài sản BI 

- Tài sản C1 

II 

- Tài sàn A2 

- Tài sản B2 

- Tài sản C2 

III 

- Tài sản A3 

- Tài sản B3 

- Tài sản C3 

•  • • •  


